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HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tam Đường, ngày      tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện tiểu Dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” - Dự án 3 thuộc 

chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-BYT ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế về 

ban hành hướng dẫn nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc chương trình mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính 

về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-BCĐ ngày 14/3/2023 của UBND huyện 

Tam Đường về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện 

Tam Đường về Bổ sung dự toán ngân sách năm 2023; 

Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh 

dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 

16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi sinh sống trên 

địa bàn xuống còn 24%. 

- Trên 90% trẻ em dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi thuộc các hộ 

nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo (trừ các xã thuộc vùng khó khăn đã có dự án 7) 

được bổ sung sản phẩm dinh dưỡng. 

- 100% bà mẹ mang thai đến khi trẻ được 2 tuổi; trẻ em dưới 16 tuổi và gia 

đình thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được truyền thông, tư vấn về 

cải thiện dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể 

trạng và tầm vóc của trẻ em. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 
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1. Phạm vi: Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Đối tượng: Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền 

công nhận thoát nghèo tính đến 01/01/2023) trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN DINH DƯỠNG 

1. Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng 

 1.1. Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho suy dinh dưỡng: 

-  Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 6 tháng đến 23 tháng tuổi bị 

suy dinh dưỡng thấp còi. 

- Cấp phát sản phẩm đa vi chất cho trẻ học đường bị suy dinh dưỡng thấp 

còi từ 24-59 tháng tuổi. 

- Cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ học đường bị suy dinh dưỡng 

thấp còi từ 5-16 tuổi. 

1.2. Hướng dẫn, tổ chức khảo sát, theo dõi, đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng của trẻ em được cấp sản phẩm dinh dưỡng. 

1.3. Cung cấp trang thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 

(Cân sức khỏe có thước đo chiều cao). 

1.4. Tập huấn cho y tế thôn, bản về hướng dẫn triển khai và các kỹ thuật 

chuyên môn triển khai hoạt động về dinh dưỡng. 

2. Hoạt động truyền thông 

- Pano truyền thông. 

- Truyền thông tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ. 

- Truyền thông về chăm sóc dinh dưỡng. 

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ: 

Kiểm tra, giám sát hoạt động dinh dưỡng các xã, thị trấn. 

(Có phụ lục 1 chỉ tiêu hoạt động kèm theo) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Tổng cộng kinh phí: 833.526.000 đồng (Tám trăm ba mươi ba triệu năm 
trăm hai mươi sáu nghìn đồng) trong đó:  

1.  Kinh phí hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng: 735.842.000đ. 

2.  Kinh phí hoạt động truyền thông: 93.916.000 đ 

3.  Kinh phí hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ: 3.768.000đ. 

 (Có phụ lục 2 biểu dự toán kinh phí kèm theo) 
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V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở và đối tượng Tiểu Dự án 2 thuộc 

Dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng” trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương 

trình nhằm thực hiện đạt được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra. 

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 3 “Cải thiện 

dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025, năm 2023. 

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp làm công tác dinh dưỡng như 

cán bộ trạm y tế, cán bộ trường học và y tế thôn bản. 

4. Cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh 

dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; 

kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết 

quả thực hiện Tiểu dự án theo quy định. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực 

hiện kế hoạch (các hoạt động, đảm bảo đúng đối tượng, đạt mục tiêu và hiệu quả).  

- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho các đơn vị có liên quan 

và các đơn vị y tế cơ sở trong triển khai các hoạt động Tiểu dự án 2 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.  

- Tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện 

chương trình tại các xã, thị trấn và đôn đốc đơn vị có liên quan thực hiện các báo 

cáo của chương trình về Sở Y tế theo quy định;  

- Báo cáo kết quả hoạt động của chương trình theo quy định.  

 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Trung tâm Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt 

động của tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3.  

Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình; tổng hợp kết quả 

thực hiện Chương trình, báo cáo theo quy định. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện phân bổ kinh 

phí thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc dự án 3; hướng dẫn trong việc lập dự toán, 

thẩm dịnh dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Trung tâm Y tế trong việc 
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triển khai các hoạt động Chương trình tại địa phương; chỉ đạo các trường học 

phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, cử cán bộ tham gia tập huấn, 

đánh giá thực trạng suy dinh dưỡng; cải thiện chất lượng bữa ăn học đường và 

giáo dục chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ học đường. 

5. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện: Phối hợp với 

Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về các nội dung của Tiểu Dự án 2 của Dự án 3.  

6. Các phòng, ban, UBMT Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội huyện: Đề nghị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp 

với Trung tâm Y tế để nghiên cứu, lồng ghép nội dung Kế hoạch với các 

Chương trình, Dự án khác do cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện bảm đảm hiệu 

quả. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước trong Chương trình mục tiêu Quốc gia. 

 7. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

Tiểu Dự án 2 của Dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, năm 2023 ở địa phương. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện các 

nội dung Tiểu Dự án 2 của Dự án 3 trên địa bàn báo cáo cho UBND huyện (qua 

Trung tâm Y tế huyện). 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 01/6/2023 của 

UBND huyện Tam Đường về Triển khai thực hiện tiểu Dự án 2 “Cải thiện dinh 

dưỡng” - Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 

năm 2023. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở: LĐ-TB&XH, Y tế (b/c); 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (Đ/c Thịnh); 

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các tổ chức CT-XH huyện; 

- Phòng: LĐ-TB&XH, GD&ĐT, TC-KH, VH&TT; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm VH,TT huyện; 

- UBND các xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Xuân Thịnh 



 

Phụ lục 1 
           

CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 2 THUỘC DỰ ÁN 3 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG NĂM 2023 

( Kèm theo Kế hoạch số      /UBND-TTYT ngày     /     /2023 của UBND huyện Tam Đường) 

 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Thị 

Trấn 

Bình 

Lư 
Bản Bo 

Hồ 

Thầu 

Nùng 

Nàng  

Bản 

Giang 

Bản 

Hon 

Khun 

Há 

Thèn 

Sin 

I 
Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh 

dưỡng                        

1 Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ Trẻ 1.125 12 9 68 87 64 84 119 598 84 

1.1 

Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ 

trên 6 tháng đến 23 tháng tuổi bị suy dinh 

dưỡng thấp còi  

Trẻ 69     6 8 15          3           10    7 20 

1.2 

Cấp phát sản phẩm đa vi chất cho trẻ học 

đường bị suy dinh dưỡng thấp còi từ 24-59 

tháng tuổi 

Trẻ 214 1 6 21 15 14          7           11    116 23 

1.3 

Cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ học 

đường bị suy dinh dưỡng thấp còi từ 5-16 

tuổi 

Trẻ 842 11 3 41 64 35        74           98    475 41 

2 

Hướng dẫn, tổ chức khảo sát, theo dõi, 

đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 

được cấp sản phẩm dinh dưỡng  

Buổi 

249 9 9 24 24 15 24 24 96 24 

2.1 

Cân đo tại cộng đồng: 02 cán bộ/ xã (01 

cán bộ huyện + 01 cán bộ xã) * 7 buổi * 03 

đợt/năm 

Buổi 42     6 6 6 6 6 6 6 

2.2 

 - Cân đo tại trường học: 03 cán bộ (01 CB 

Huyện, 01 CB xã, 01 CB Trường học)* 3 

đợt * 23 buổi/năm = 207 buổi. 

Buổi 207 9 9 18 18 9 18 18 90 18 

3 

Cung cấp trang thiết bị đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng của trẻ em (Cân sức khỏe có 

thước đo chiều cao)  

Cái 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

4 

Tập huấn cho y tế thôn bản về hướng dẫn 

triển khai và các kỹ thuật chuyên môn triển 

khai hoạt động về dinh dưỡng 

Người 32     4 5 5          2             6             5    5 

II Truyền thông                       

1 Pano truyền thông  Cái 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Truyền thông tuần lễ Nuôi con bằng sữa 

mẹ (8 xã = 240 người) 
Buổi 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Truyền thông về chăm sóc dinh dưỡng (9 

xã = 270 người) 
Buổi 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

III Hoạt động về kiểm tra, giám sát                        

1 

Kiểm tra, giám sát hoạt động dinh dưỡng 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (2 người 

đi 9 xã)*2 dợt/ năm 

Ngày  9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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